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      TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH O TP. HÀ NỘI 

 

Bản án số: 11/2023/DS-ST 

Ngày: 10/5/2023 

V/v: Kiện đòi nợ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

                                                          NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH O THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Khải 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông:     u  Tr ng. Ông   u Bá  g  :  ng     u  Tr ng. 

- Thư ký phiên toà: B  Phạm  nh B  h - Th  Ký To  án nhân dân hu ện Thanh O 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh O tham gia phiên tòa:  

 ng  guy n Th  Thu n - Kiểm sát vi n. 

Ngày 10/05/2023 tại trụ sở To  án nhân dân hu ện Thanh O- TP.    ội xét xử sơ 

thẩm   ng khai vụ án thụ lý số 08/2023/TLST-DS ng   08 tháng 3 năm 2023 về việ  

“Kiện đòi nợ” theo Qu ết định đ a vụ án ra xét xử số14/2023/QĐXX-ST ngày 

04/4/2023; Qu ết định ho n phi n tòa số 07 ng   18/4/2023 giữa  á  đ ơng sự: 

+  guyên đơn: ông  gu  n Văn Th, Sinh năm 1974.Tr  tại: th n R a Th  x  Thanh 

Th  hu ện Thanh O  TP.    ội.  

+  Bị đơn:  ông Tr n Văn H  sinh năm 1986. Tr  tại: th n R a Th  x  Thanh Th  hu ện 

Thanh O  TP.    ội.  

Tại phi n tòa:  gu  n đơn   ị đơn  ó mặt; 

                                          NỘI DUNG VỤ ÁN: 

      Theo đơn khởi kiện ngày 20/12/2022 của nguyên đơn là ông NguyễnVăn Th trình 

bày: Ông  gu  n Văn Thă v   ng Tr n Văn    ó quen  iết nhau do l  ng  i   ng địa 

ph ơng.  ăm 2017  ng    ó va   ủa  ng Th tiền để đ u t  kinh doanh  ụ thể l :  g   

04/9/2017 ông H  ó va  số tiền l  560.000.000đ.  g   30/10/2017  ng   va  số tiền l  

240.000.000đ.  g   30/11/2017  ng   va  số tiền l  528.000.000đ  t t  ả  á  l n va  

ông H đều ký nh n v o gi    i n nh n va  tiền. T ng  số tiền  ả 03 l n va  l  

1.328.000.000đ. Sau khi va  tiền th   ng    ó trả đ ợ  số tiền l  110.000.000đ sau đó 

ông T đòi nhiều l n nh ng  ng   kh ng trả.  a   ng   u   u số tiền đ  trả đ ợ  đối 

tr  v o tiền gố    òn ph n l i đề nghị t nh theo qu  định  ủa pháp lu t  th i hạn t nh l i 

kể t  ng   20/12/2022. 
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       Bị đơn:  ng Tr n Văn    tr nh    : V o khoảng  uối năm 2016 t i  ó va  anh Tsố 

tiền l  320.000.000đ  giữa t i v i anh T ó th a thu n va  l i t  3.000đ đến 

4.000đ/ng  /1 triệu.  ho đến ng   4/8/2017 anh T  ó viết gi    i n nh n va  tiền v i 

số tiền va  l  560.000.000đ v  t i đ  ký nh n tiền va . Do t i kh ng  ó tiền để trả  ho 

đến ng   30/10/2017 anh T tiếp tụ  viết gi    i n nh n va  tiền v i số tiền va  l  

240.000.000 v  t i đ  ký nh n tại mụ  ng  i va  tiền   ho đến ng   30/11/2017 anh T 

tiếp tụ  viết gi    i n nh n va  tiền v i số tiền va  l  528.000.000đ v  t i   ng đ  ký 

nh n va  tiền. Về  h ng     h ng minh việ  va  nặng l i t i kh ng  ó. Theo đơn kiện 

 ủa anh T t ng  ả 03 gi   va  l  1.328.000.000đ. 

 ăm 2019 t i đ  trả đ ợ  số tiền l  110.000.000đ. Quan điểm  ủa t i l  t i đ  ký nh n 

vay tiền th  t i  ó trá h nhiệm trả nợ nh ng  ho t i trả d n  ụ thể nh  thế n o th  t i 

  ng kh ng kh ng định đ ợ . 

    Tại phiên tòa sơ thẩm: Nguyên đơn có quan điểm yêu cầu phía bị đơn phải trả nợ 
gốc là 1 21  000 000đ  không yêu cầu tính l i   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh O có quan điểm:  

Về quan hệ pháp lu t v  thẩm qu ền giải qu ết: Đâ  l  tranh  h p về t i sản là tiền 

va  nợ  vụ kiện thuộ  thẩm qu ền giải qu ết  ủa Tòa án nhân dân hu ện Thanh O. 

Về th i hiệu khởi kiện: ng   20/12/2022 ngu  n đơn khởi kiện, trong quá tr nh giải 

qu ết vụ án kh ng  ó đ ơng sự n o đề nghị áp dụng th i hiệu n n vụ án  òn th i hiệu 

khởi kiện. 

Về ng  i tham gia tố tụng: Tòa án xá  định đ ng ng  i tham gia tố tụng.  

Việ  thu th p  h ng     l   l i khai  ủa đ ơng sự  hòa giải  việ    p tống đạt  á  

gi   t   ho Viện kiểm sát v  những ng  i tham gia tố tụng đ ng qu  định  ủa Bộ lu t 

Tố tụng dân sự. 

Tại phi n tòa sơ thẩm  Thẩm phán   ội đồng xét xử  h p h nh đ   đủ v  đ ng 

 á  qu  định  ủa pháp lu t tố tụng dân sự   á  đ ơng sự đ ợ  thự  hiện đ   đủ  á  

qu ền v  nghĩa vụ  ủa m nh. 

Về quan điểm giải qu ết đề nghị  h p nh n   u   u khởi kiện  ủa ngu  n đơn. 

 ụ thể  uộ   ng   phải trả  ho  ng T số nợ l  1.218.000.000đ. Đ nh  h    u   u 

t nh l i su t  ủa ngu  n đơn.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghi n   u  á  t i liệu  ó trong hồ sơ vụ án đ ợ  thẩm tra tại phi n to  

v   ăn    kết quả tranh lu n tại phi n to    ội đồng xét xử nh n định: 

 1 Về tố tụng: 

 1.1 Tại phi n tòa ngu  n đơn  ị đơn  ó mặt theo qu ết định ho n phi n tòa v  

giá  triệu t p. Tòa án xét xử vụ kiện theo đ ng qu  định  ủa pháp lu t. 

 1 2  Về quan hệ pháp luật tranh chấp:Đâ  l  vụ án “Tranh chấp về hợp đồng 
vay tài sản” theo Điều 26  ủa Bộ lu t Tố tụng dân sự vụ án thuộ  thẩm qu ền giải 

qu ết  ủa Tòa án. 
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 1.3  Về thời hiệu khởi kiện: ngày 20/12/2022 ngu  n đơn khởi kiện,trong quá tr nh 

giải qu ết  tại phi n tòa kh ng  ó đ ơng sự n o đề nghị áp dụng th i hiệu n n vụ án  òn 

th i hiệu khởi kiện. 

2  Về chứng cứ nội dung khởi kiện: 

Ph a ngu  n đơn xu t tr nh 03  “ Gi    i n nh n va  tiền” đều  ó nội dung  ng Tr n 

Văn  o nh va  tiền  ủa  ng  gu  n Văn Th ng   á   hữ ký tại ph n ng  i va  tiền 

 ng  o nh đều   ng nh n đ ng  hữ ký  ủa  ng  o nh. 

 Do gi   va  kh ng thể hiện th i hạn trả v  l i su t  tại phi n tòa ngu  n đơn kh ng 

  u   u t nh l i su t  ng   29/11/2022 ngu  n đơn  ó văn  ản th ng  áo đòi tiền va  

đối  ị đơn  ăn    v o Điều 463; 469 Bộ lu t Dân sự năm 2015   n áp dụng  á  qu  

định  ủa Bộ lu t Dân sự năm 2015 để giải qu ết vụ kiện. 

Xét   u   u  ủa ngu  n đơn về việ    u   u  ị đơn phải trả số tiền nợ gố  l  

1.218.000đ  trong nội dung“ Gi    i n nh n va  tiền” ng   04/9/2017  ó nội dung  

Tên tôi Tr n Văn    qu  quán R a Th, Thanh Th, Thanh O      ội  ó va   ủa  ng 

Ngu  n Văn Th  địa  h  R a Th, Thanh Th, Thanh O      ội số tiền 560.000.000đ  lý 

do va  l m lò sơn  t ơng tự tại gi    i n nh n va  tiền 30/10/2017 âm lị h   ó nội 

dung ông H va   ủa  ng T số tiền l  240.000.000đ; Tại gi    i n nh n va  tiền ng   

30/11/2017 âm lị h   ó nội dung  ng    ó va   ủa  ng T số tiền l  528.000.000đ. 

Trong quá tr nh giải qu ết  ng   đều th a nh n  á   hữ ký tại  á  gi    i n nh n va  

tiền l   ủa ông H nh ng ông H khai V o khoảng  uối năm 2016 t i  ó va  anh T số 

tiền l  320.000.000đ  giữa t i v i anh T  ó th a thu n va  l i t  3.000đ đến 

4.000đ/ng  /1 triệu.  ho đến ng   4/8/2017 anh T  ó viết gi    i n nh n va  tiền v i 

số tiền va  l  560.000.000đ v  t i đ  ký nh n tiền va . Do t i kh ng  ó tiền để trả  ho 

đến ng   30/10/2017 anh T tiếp tụ  viết gi    i n nh n va  tiền v i số tiền va  l  

240.000.000 v  t i đ  ký nh n tại mụ  ng  i va  tiền   ho đến ng   30/11/2017 anh T 

tiếp tụ  viết gi    i n nh n va  tiền v i số tiền va  l  528.000.000đ v  t i   ng đ  ký 

nh n va  tiền. Theo đơn kiện  ủa anh T t ng  ả 03 gi   va  l  1.328.000.000đ. V o 

năm 2019  ng đ  trả đ ợ   ng T số tiền l  110.000.000đ. kh ng nh  ng    ụ thể. Về 

 h ng     h ng minh việ   ng T  ho va  l i nặng  ng   kh ng  ó   ng  h ng n o.  

Quan điểm  ủa t i l  t i đ  ký nh n va  tiền th  t i  ó trá h nhiệm trả nợ số  òn lại l  

1.218.000.000đ nh ng  ho t i trả d n  ụ thể nh  thế n o th  t i   ng kh ng kh ng định 

đ ợ . 

Xét   n  uộ   ng   phải trả  ho  ng T to n  ộ số nợ gố  đ ợ  thể hiện tại  á  gi   

 i n nh n va  tiền ng   04/9/2017; ng   30/10/2017 âm lị h  ng   30/11/2017 âm 

lị h  v i số tiền l  1.328.000.000đ  đ  trả 110.000.000đ   òn phải trả l  1.218.000.000đ 

 một t   hai trăm m  i tám triệu đồng) Tại phi n tòa ngu  n đơn r t   u   u t nh l i 

su t xét   n đ nh  h  đối v i   u   u t nh l i su t. 

3  Về án phí dân sự sơ thẩm:  ăn    Khoản 1 Điều 147  ủa Bộ lu t Tố tụng dân 

sự;  ghị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14  ủa Ủ   an th  ng vụ Quố   ội th  ph a  ị 

đơn phải  hịu án ph  sơ thẩm. 

4  Về quyền kháng cáo đối với bản án:  á  đ ơng sự đ ợ  qu ền kháng  áo  ản 
án theo qu  định  ủa pháp lu t. 
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Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Áp dụng Điều 463; 466; 469 Bộ lu t Dân sự năm 2015;Khoản 1 Điều 147  ủa Bộ lu t 

Tố tụng dân sự; ghị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14  ủa Ủ   an th  ng vụ Quố   ội 

1. Ch p nh n đơn khởi kiện của ông Nguy n Văn T. 

2. Buộ   ng Tr n Văn   phải trả nợ  ho  ng  gu  n Văn T t ng số tiền l  

1.218.000.000đ (  ột t   hai trăm m  i tám triệu đồng)  

3. Đ nh  h    u   u t nh l i su t đối v i khoản tiền  ho va  l  1.218.00000đ  ủa 
 ng  gu  n Văn T   
Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong khoản tiền nêu 

trên mà bên phải thi hành án chưa thi hành thì hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành án  nếu có thỏa thuận về lãi chậm 

trả thì tính theo thỏa thuận đó nhưng không được vượt quá mức lãi xuất quy định tại 

khoản 1, nếu không có thỏa thuận thì tính theo mức lãi xuất quy định tại khoản 2  Điều 

46  BLDS  tương ứng với thời gian chưa thi hành án  

Trường hợp Quyết định thi hành án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự  người thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a và 9 Luật Thi hành án Dân 

sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự 

3.Về án ph  dân sự sơ thẩm:  ng Tr n Văn   phải nộp 48.540.000đ (Bốn m ơi tám 

triệu  năm trăm  ốn m ơi ngh n đồng) tiền án ph  dân sự sơ thẩm.  o n trả  ng 

 gu  n Văn T tiền tạm  ng án l  25.000.000đ  ai m ơi lăm triệu đồng   thể hiện tại 

biên lai thu tiền tạm  ng án ph  số 0054067 ng   08/3/20230  ủa  hi  ụ  Thi hánh án 

dân sự hu ện Thanh O. 

4.Về qu ền kháng  áo:  gu  n đơn   ị đơn  ó mặt  ó qu ền kháng  áo  ản án 

trong hạn 15 ng   kể t  ng   tu  n án sơ thẩm (10/5/2023).  

  
Nơi nhận: 

-Toà án nhân dân TP Hà Nội; 

-Các đương sự; 

-VKS nhân dân huyện Thanh O; 

-THA dân sự huyện Thanh O; 

-Lưu:Hồ sơ vụ án  

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

  

                     PHẠM VĂN KHẢI 

  

 


